
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………………….. 

 

ĐÁP ÁN ÔN TOÁN LỚP 2  

(Ngày 26 tháng 3 năm 2020) 

 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

 

         56 + 13                    47 + 38                   75 + 19                      83 – 35  

 

 

Bài 2. Tính: 

       49kg + 53kg – 34kg = 68 kg 

       98cm – 19cm + 3cm = 82cm 

        

 

Bài 3. Điền số vào chỗ chấm:  

        a) 1dm = 10 cm            b) 3dm 9cm = 39 cm 

        c) 4dm = 40 cm            d)  6dm 7cm = 67 cm 

        e) 50cm = 5 dm                                     f)  93cm = 9 dm 3 cm 

 

Bài 4. Tìm y:                                                                

        a)  y + 73 = 100                                         b)  y – 38 = 62     

                      y  =  100 – 73                     y = 62 + 38 

                      y  =  27                    y = 100 

 

56 

          + 

13 

 

              69 

 

47 

        + 

 38 
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75 

         + 

19 

 

94 

 

83 

          – 

35 

 

48 



 

Bài 5.  

a) Vẽ đoạn thẳng MN dài 1dm 2cm. 

M                                                                                                                 N 

                                                            12 cm 
 

b) Vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm. 

 

 
 

c) Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm. 

 

 
 

d) Vẽ đường thẳng đi qua 3 điểm.  

 

 

Yêu cầu:  

- Học sinh dùng thước thẳng có số đo xăng-ti-mét để vẽ. 

- Lưu ý: 1dm 2cm = 12cm. Vậy câu a vẽ đoạn thẳng dài 12 cm. 

 

Bài 6. Con chó cân nặng 15kg. Con thỏ nhẹ hơn con chó 8kg. Hỏi con thỏ cân 

nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài giải 

Con thỏ cân nặng là: 

15 – 8 = 7 (kg) 

      Đáp số: 7 kg 

    Bài 7. Số? 

 

                    + 8                      –  10                    + 7                      –  2 

  

– 8 + 20 – 5                     + 19 

17                    25  15 20 

 

22 

18                    10 30 44 25 


